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A P Q H L M F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 172354181 Trần Thị Bích B17QTC1 10 6.3 7.5 6.8 8.5 7.7 7.7 Baíy pháøy Baíy

2 172354195 Trương Nghĩa Hiếu B17QTC1 5 8 0 6 8 7 5.2 Nàm pháøy Hai

3 172354207 Mai Thị Hoài Hương B17QTC1 10 8.5 8.5 6.6 8 7.3 8.0 Taïm

4 172354251 Dương Lê Quang B17QTC1 10 8.3 0 6.6 9 7.8 6.1 Saïu pháøy Mäüt

5 172524372 Nguyễn Toàn Quyền B17QTC1 6 8 8 4.6 6 5.3 6.3 Saïu pháøy Ba

6 172354257 Nguyễn Thái Sơn B17QTC1 7 7 7.5 5.2 5.5 5.4 6.2 Saïu pháøy Hai

7 172354262 Huỳnh Văn Tấn B17QTC1 6 8.6 8 7 5.5 6.3 6.9 Saïu pháøy Chên

8 172354263 Nguyễn Tiến Thành B17QTC1 6 7.6 8 7 6 6.5 6.9 Saïu pháøy Chên

9 172354273 Phan Lê Minh Thúy B17QTC1 7 8.3 8 6.4 6 6.2 6.9 Saïu pháøy Chên

10 172354292 Nguyễn Văn Trường B17QTC1 9 6 9 6 6 6 7.1 Baíy pháøy Mäüt

11 172354252 Đặng Phú Quốc B17QTC2 10 8 8 4.6 7 5.8 7.0 Baíy

12 172354259 Nguyễn Thị Thu Sương B17QTC2 7 8 7 7 7.5 7.3 7.3 Baíy pháøy Ba

13 172354270 Hoàng Thị Yến Thu B17QTC2 7 6.3 7.5 4.4 7 5.7 6.3 Saïu pháøy Ba

14 172354180 Đào Ngọc Hải Âu B17QTC3 10 9 8 7.7 9 8.4 8.5 Taïm pháøy Nàm

15 172354203 Trần Nguyễn Minh Huy B17QTC3 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

16 162350476 Lưu Chí Kháng B17QTC3 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

17 172354243 Đậu Nguyễn Kiến Phúc B17QTC3 7 7.3 7.5 5.7 7.5 6.6 6.9 Saïu pháøy Chên

18 172354255 Trần Sang B17QTC3 7 8.6 6.5 6.4 5.5 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

19 172354264 Nguyễn Trung Thành B17QTC3 9 8 8.5 5.7 7.5 6.6 7.5 Baíy pháøy Nàm

20 172354291 Đào Trực B17QTC3 9 7.6 8.5 7.5 9 8.3 8.4 Taïm pháøy Bäún

21 172354294 Nguyễn Thị Thanh Tuyền B17QTC3 8 7.6 7.5 6.8 7 6.9 7.2 Baíy pháøy Hai

22 172354302 Hứa Đình Anh Vũ B17QTC3 6 6.7 8 6.2 7 6.6 6.9 Saïu pháøy Chên
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B17QTC_ TRỪ XHNV, KT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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Số sinh viên đạt 91%

Số sinh viên nợ 9%
TỔNG CỘNG : 100%
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